
TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

I Mua sắm tài sản           133.190.000 

1 Pin Sony BP-U60 Cái          2       4.980.000               9.960.000 

Công suất 56 W; dung lượng 3700 mAh; điện áp ra: 14,4 đến 16,4 

VDC; kích thước: 4,15 * 8,25 * 6,97 cm; khối lượng: 350g; xuất xứ 

chính hãng Sony - Nhật Bản

2 Pin Sony NP-F970 Cái          3       4.180.000             12.540.000 

Nguồn 7,2V - 47,4 Wh; dung lượng 6.600 mAh; pin STAMINA có thời 

gian sử dụng siêu dài; pin lithium-ion không có hiệu ứng nhớ; gọn nhẹ 

và hiệu suất cao; bộ vi xử lý tích hợp sẵn trao đổi thông tin với camera 

và cho biết chính xác thời lượng pin còn lại theo đơn vị phút; thân thiện 

với môi trường: không chứa chì, cadimi và thủy ngân; kích thước: 57,0 

* 73,0 * 38,0 mm; trọng lượng 225g; xuất xứ chính hãng Sony - Nhật 

Bản

3 Micro Azen SGM-2100 Cái          2       6.000.000             12.000.000 

Micro phỏng vấn kết nối XLR; chiều dài 330mm; nguồn cấp phantom; 

60Hz - 20kHz; hộp sản phẩm bao gồm: (1) Micro SGM-2100; (1) túi 

da; (1) mút chụp mic; kèm dây micro 5m và jack; xuất xứ chính hàng 

Azden - Nhật Bản

4

Điều hòa nhiệt độ (Phòng thu âm truyền

hình; phòng đ/c Hà Thị Huyền - PGĐ; phòng

đ/c Đậu Đình Hà - PGĐ)

Cái          3     11.700.000             35.100.000 

Điều hòa Daikin. Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất lạnh: 1 HP 9000BTU; phạm vi hiệu quả < 15m² (30-45m³);

máy lạnh một chiều (chỉ làm lạnh); làm lạnh nhanh: Powerful; đã bao

gồm vật tư, phụ kiện và nhân công lắp đặt hoàn thiện; xuất xứ Thái Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG HUYỆN (ĐỢT 2, NĂM 2021)

(Kèm theo Quyết định số  2557 /QĐ-UBND ngày 01  tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)



TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

5
Máy vi tính xách tay (Đ/c Hà Thị Huyền -

PGĐ; Đ/c Trần Thị Cảnh - PGĐ)
Bộ          2     14.800.000             29.600.000 

Laptop DELL XPS 9343: Bộ vi xử lý Intel Core i7-5500U (2x2.2GHz

Turbo Boost 3.0GHz, cache 3MB, Bus 1600) - RAM: 8GB DDR3

1333MHz; Ổ cứng 256GB SSD; card đồ họa intel HD Graphics 5200;

Màn hình 13.3inch Full HD (1920x1080) + IPS; kết nối VGA, HDMI,

cổng mini-DisplayPort, eSATA, USB 2.0 và 3.0, Ethernet (LAN), Card-

Reader, tai nghe, micro, bluetooth; Pin 52Whr; kích thước

31,6x20,5x1,8cm; trọng lượng 1,4kg. Xuất xứ Trung Quốc

6
Máy vi tính để bàn (Đ/c Nguyễn Long Thiên -

Giám đốc; Văn thư đơn vị)
Bộ          2     13.500.000             27.000.000 

Máy vi tính đồng bộ DELL: Bộ vi xử lý DELL opiplex 3020 i5 4570;

chipset chính Intel; Bộ nhớ trong 4GB DDR4; đồ họa Intel UHD 630;

SSD 120GB/HĐ: 1TB 7200rpm; giao tiếp mạng 10/100/1000TX; cổng

giao tiếp: USB 3.1 Gen 1 Type-A, VGA, HDML, USB 2.0; màn hình

19inch. Xuất xứ Trung Quốc

7
Máy in Canon 2900 (Đ/c Hà Thị Huyền - Phó

Giám đốc)
Cái          1       3.990.000               3.990.000 

Chức năng: Print, khổ giấy A4/A5; tốc độ in 12 trang/phút; cổng giao

tiếp USB; đùng mực: Canon EP303; xuất xứ chính hãng Canon

8
Máy quét Canon LIDE 400 (Phòng Văn thư

đơn vị)
Cái          1       3.000.000               3.000.000 

Khổ giấy A4/A5; cổng giao tiếp USB; độ sâu màu sắc: 48-bit; xuất xứ

chính hãng Canon

II Giá dịch vụ thẩm định giá               1.500.000 

- Theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày

06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật giá về thẩm định giá.

- Hợp đồng thẩm định giá số 736/2021/HĐĐG-VALUINCO/BAN2

ngày 21/6/2021, Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 25/6/2021 giữa

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và Công ty Cổ phần Định giá

và Tư vấn đầu tư Quốc tế.

Tổng cộng:           134.690.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Số tiền phê duyệt dự toán mua sắm: Một trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm chín mươi nghìn chẵn./.


